
STT HỌ VÀ TÊN TÊN Ngày nộp Số ĐT GHI CHÚ
1 Bùi Duy An An 08/3 xxxxxxx688
2 Vũ Trường An An 04/4 xxxxxxx698
3 Đỗ Thúy An An 05/4 xxxxxxx320 ck Vina
4 Nguyễn Thị Tú Anh Anh 20/3 xxxxxxx169
5 Nguyễn Thị Vân Anh Anh 24/3 xxxxxxx519
6 Nguyễn Diệu Anh Anh 27/3 xxxxxxx821
7 Phạm Thị Ngọc Anh Anh 30/3 xxxxxxx733
8 Nguyễn Phương Anh Anh 03/4 xxxxxxx869
9 Lê Đức Anh Anh 03/4 xxxxxxx060
10 Lê Như Hoàng Anh Anh 03/4 xxxxxxx351
11 Nguyễn Phương Anh Anh 03/4 xxxxxxx840
12 Nguyễn Thị Mai Anh Anh 03/3 xxxxxxx993
13 Trần Thị Vân Anh Anh 04/4 xxxxxxx166
14 Nguyễn Giang Anh Anh 04/4 xxxxxxx129
15 Nguyễn Kim Anh Anh 04/4 xxxxxxx598
16 Lê Thị Lan Anh Anh 06/4 xxxxxxx997
17 Lê Thị Mỹ Bình Bình 04/3 xxxxxxx628
18 Ngô Công Bình Bình 15/3 xxxxxxx809
19 Phạm Thanh Bình Bình 31/3 xxxxxxx955
20 Lê Linh Chi Chi 14/3 xxxxxxx616 ck SSI
21 Trần Việt Cường Cường 31/3 xxxxxxx686
22 Vũ Huy Cường Cường 04/4 xxxxxxx410
23 Nguyễn Mạnh Cường Cường 04/4 xxxxxxx333
24 Lê Tất Đạt Đạt 16/3 xxxxxxx797
25 Nguyễn Quốc Đoàn Đoàn 06/4 xxxxxxx555
26 Nguyễn Trọng Đức Đức 05/4 xxxxxxx997
27 Phạm Thị Thùy Dung Dung 28/3 xxxxxxx979 ck Vina
28 Nguyễn Hoàng Dũng Dũng 14/3 xxxxxxx905
29 Phạm Sỹ Dương Dương 14/3 xxxxxxx389 ck Trí Việt
30 Nguyễn Quang Ngọc Dương Dương 29/3 xxxxxxx681
31 Tô Thùy Dương Dương 05/4 xxxxxxx498
32 Phạm Thị Thu Duyên Duyên 04/4 xxxxxxx246
33 Vũ Thế Duyêt Duyệt 27/3 xxxxxxx695 ck VCBS
34 Hà Việt Giang Giang 05/4 xxxxxxx348
35 Đỗ Thu Hà Hà 10/3 xxxxxxx789
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36 Vũ Phạm Thái Hà Hà 31/3 xxxxxxx358
37 Nguyễn Thị Thu Hà Hà 04/4 xxxxxxx266
38 Ngô Lê Nhật Hạ Hạ 27/3 xxxxxxx560 ck VCBS
39 Ninh Thị Thu Hằng Hằng 30/3 xxxxxxx099
40 Trần Thị Thu Hằng Hằng 31/3 xxxxxxx555
41 Phan Bích Hạnh Hạnh 10/3 xxxxxxx932
42 Nguyễn Thúy Hạnh Hạnh 28/3 xxxxxxx979 ck Vina
43 Nguyễn Thu Hiền Hiền 30/3 xxxxxxx290
44 Đào Thị Hiền Hiền 05/4 xxxxxxx452
45 Ninh Công Minh Hiếu Hiếu 13/3 xxxxxxx007
46 Trần Duy Hiếu Hiếu 31/3 xxxxxxx025
47 Nguyễn Trung Hiếu Hiếu 31/3 xxxxxxx204
48 Nguyễn Phương Hiếu Hiếu 04/4 xxxxxxx629
49 Vũ Phương Hoa Hoa 13/3 xxxxxxx340
50 Lê Thị Hồng Hoa Hoa 14/3 xxxxxxx993
51 Lê Thị Hoa Hoa 21/3 xxxxxxx764
52 Phạm Thị Hoa Hoa 31/3 xxxxxxx293 ck Trí Việt
53 Ma Thu Hoài Hoài 29/3 xxxxxxx296
54 Trịnh Thế Hoàn Hoàn 04/4 xxxxxxx656
55 Phan Huy Hoàng Hoàng 21/3 xxxxxxx332 ck KB
56 Đỗ Đức Hoàng Hoàng 22/3 xxxxxxx388
57 Đỗ Việt Hoàng Hoàng 28/3 xxxxxxx383
58 Nguyễn Việt Hoàng Hoàng 05/4 xxxxxxx182 ck Hải Phòng
59 Đỗ Mạnh Hùng Hùng 06/3
60 Đỗ Trọng Hùng Hùng 20/3 xxxxxxx288 ck everest
61 Dương Đức Hùng Hùng 04/4 xxxxxxx222
62 Nguyễn Việt Hùng Hùng 05/4 xxxxxxx877
63 Phạm Mạnh Hùng Hùng 05/4 xxxxxxx182 ck Hải Phòng
64 Bùi Thái Hưng Hưng 13/3 xxxxxxx255
65 Hưng Hưng 25/3 xxxxxxx688 BL đến
66 Nguyễn Thị Lan Hương Hương 13/3 xxxxxxx116
67 Trần Thị Hương Hương 13/3 xxxxxxx989
68 Trần Thị Lan Hương Hương 28/3 xxxxxxx338
69 Nguyễn Mai Hương Hương 31/3 xxxxxxx975
70 Phan Thị Hương Hương 31/3 xxxxxxx658
71 Đào Thị Hương Hương 06/4 xxxxxxx778
72 Trần Quang Huy Huy 21/3 xxxxxxx398
73 Đoàn Quang Huy Huy 21/3 xxxxxxx258
74 Lý Trần Huy Huy 23/3 xxxxxxx858
75 Nguyễn Đăng Huy Huy 27/3 xxxxxxx181
76 Cao Thị Huyền Huyền 14/3 xxxxxxx715 ck SSI
77 Đặng Thị Huyền Huyền 30/3 xxxxxxx290
78 Phạm Hoàng Khánh Khánh 10/3 xxxxxxx486



79 Nguyễn Gia Khánh Khánh 03/4 xxxxxxx577
80 Lưu Mạnh Khiêm Khiêm 27/3 xxxxxxx598
81 Hoàng Văn Khoa Khoa 04/4 xxxxxxx691
82 Ngô Quỳnh Lan Lan 22/3 xxxxxxx700
83 Dương Thùy Linh Linh 14/3 xxxxxxx036
84 Nguyễn Thị Hải Linh Linh 14/3 xxxxxxx259 ck SSI
85 Nguyễn Mỹ Linh Linh 15/3 xxxxxxx561
86 Nguyễn Tuấn Linh Linh 23/3 xxxxxxx630
87 Trần Phương Linh Linh 30/3 xxxxxxx755
88 Nguyễn Trần Khánh Linh Linh 31/3 xxxxxxx995
89 Trần Việt Linh Linh 31/3 xxxxxxx879
90 Nguyễn Thị Khánh Linh Linh 05/4 xxxxxxx966
91 Tống Mỹ Linh Linh 06/4 xxxxxxx024
92 Nguyễn Văn Long Long 07/3 xxxxxxx559
93 Trịnh Thành Long Long ck14 xxxxxxx886 ck SSI
94 Nguyễn Hoàng Long Long 20/3 xxxxxxx888
95 Đỗ Long Long 20/3 xxxxxxx081
96 Huỳnh Văn Nam Long Long 03/4 xxxxxxx219
97 Phan Thị Ngọc Mai Mai 30/3 xxxxxxx967
98 Vũ Thị Nhật Mai Mai 04/4 xxxxxxx919
99 Lê Đức Mạnh Mạnh 30/3 xxxxxxx292

100 Trịnh Tuấn Minh Minh 30/3 xxxxxxx099
101 Tạ Hoa Hồng Minh Minh 30/3 xxxxxxx073
102 Nguyễn Huyền My My 14/3 xxxxxxx224 ck VCBS
103 Nguyễn Thị Trà My My 30/3 xxxxxxx647
104 Trần Anh Nam Nam 14/3 xxxxxxx221 ck VCBS
105 Nguyễn Thanh Nam Nam 28/3 xxxxxxx838
106 Hoàng Thị Nga Nga 05/4 xxxxxxx822
107 Vũ Thị Nga Nga 05/4 xxxxxxx950 ck Vina
108 Đặng Kim Ngân Ngân 05/4 xxxxxxx464
109 Trần Thị Hoàng Ngân Ngân 05/4 xxxxxxx740 ck Tiền phong
110 Nguyễn Thị Ngần Ngần 20/3 xxxxxxx498 ck everest
111 Bùi Thị Nghiên Nghiên 12/3 xxxxxxx275
112 Nguyễn Thị Thu Ngọc Ngọc 20/3 xxxxxxx518
113 Lại Thị Anh Ngọc Ngọc 31/3 xxxxxxx567
114 Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngọc 05/4 xxxxxxx864
115 Đặng Hồng Nguyên Nguyên 16/3 xxxxxxx947
116 Hoàng Khôi Nguyên Nguyên 30/3 xxxxxxx059
117 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nhàn 06/4 xxxxxxx988
118 Vũ Hồng Nhinh Nhinh 31/3 xxxxxxx555 ck Dầu khí
119 Phan Thị Nhung Nhung 22/3 xxxxxxx306
120 Lê Thị Mỹ Nương Nương 14/3 xxxxxxx299 ck Trí Việt
121 Ngô Thị Oanh Oanh 14/3 xxxxxxx298 ck SSI



122 Nguyễn Tuấn Phong Phong 06/4 xxxxxxx126
123 Nguyễn Thành Phúc Phúc 16/3 xxxxxxx176
124 Nguyễn Quỳnh Phương Phương 14/3 xxxxxxx989
125 Trần Thị Hà Phương Phương 14/3 xxxxxxx617 ck VCBS
126 Nguyễn Thanh Phương Phương 24/3 xxxxxxx488
127 Giang Đặng Ánh Phương Phương 27/3 xxxxxxx524 ck VCBS
128 Lê Mai Phương Phương 31/3 xxxxxxx157
129 Cao Thanh Phương Phương 31/3 xxxxxxx783
130 Nguyễn Thị Phương Phương 04/4 xxxxxxx517
131 Lê Thị Thu Phương Phương 05/4 xxxxxxx492 ck Vina
132 Lê Anh Quân Quân 21/3 xxxxxxx799 ck KB
133 Nguyễn Mạnh Quân Quân 05/4 xxxxxxx294 ck Vina
134 Nguyễn Đinh Nhật Quang Quang 15/3 xxxxxxx091
135 Phạm Hồng Quang Quang 28/3 xxxxxxx101
136 Nguyễn Tố Quỳnh Quỳnh 14/3 xxxxxxx987 ck SSI
137 Lê Thị Quỳnh Quỳnh 22/3 xxxxxxx821
138 Nguyễn Thị Quỳnh Quỳnh 27/3 xxxxxxx665
139 Nguyễn Thanh Quỳnh Quỳnh 05/4 xxxxxxx700 ck Vina
140 Ngô Thái Sơn Sơn 08/3 xxxxxxx290 BL đi
141 Hoàng Thái Sơn Sơn 14/3 xxxxxxx309 ck VCBS
142 Ngô Thái Sơn Sơn 27/3 xxxxxxx635
143 Đinh Văn Sơn Sơn 29/3 xxxxxxx131
144 Lê Thế Tài Tài 31/3 xxxxxxx322
145 Nguyễn Viết Tâm Tâm 21/3 xxxxxxx159
146 Dương Văn Thái Thái 17/3 xxxxxxx329
147 Đoàn Đức Thắng Thắng 05/4 xxxxxxx915
148 Vũ Hà Thanh Thanh 29/3 xxxxxxx789
149 Nguyễn Trọng Thanh Thanh 05/4 xxxxxxx020 ck Tiền phong
150 Hoàng Tiến Thành Thành 14/3 xxxxxxx868 ck SSI
151 Nguyễn Chí Thành Thành 28/3 xxxxxxx296 Finhay
152 Nguyễn Trí Thành Thành 03/4 xxxxxxx066
153 Nguyễn Đức Thảo Thảo 06/3
154 Trần Thị Phương Thảo Thảo 16/3 xxxxxxx884
155 Phạm Phương Thảo Thảo 27/3 xxxxxxx631 ck VCBS
156 Vũ Thị Thu Thảo Thảo 29/3 xxxxxxx711 DNSE
157 Bùi Khánh Thiên Thiên 31/3 xxxxxxx632
158 Đặng Văn Thịnh Thịnh 06/4 xxxxxxx797
159 Trần Công Thoa Thoa 03/4
160 Trần Văn Thuận Thuận 31/3 xxxxxxx486
161 Nguyễn Hữu Thương Thương 03/4 xxxxxxx080
162 Trương Văn Toàn Toàn 10/3 xxxxxxx486
163 Nguyễn Phan Việt Trà Trà 14/3 xxxxxxx365 ck Trí Việt
164 Trần Quỳnh Trâm Trâm 29/3 xxxxxxx383



165 Trần Thu Trang Trang 14/3 xxxxxxx057 ck VCBS
166 Đinh Thị Huyền Trang Trang 14/3 xxxxxxx080 ck SSI
167 Đoàn Thị Thu Trang Trang 16/3 xxxxxxx860
168 Lê Thị Huyền Trang Trang 20/3 xxxxxxx019
169 Đặng Huyền Trang Trang 24/3 xxxxxxx838
170 Bùi Huyền Trang Trang 27/3 xxxxxxx818
171 Trần Huyền Trang Trang 28/3 xxxxxxx669
172 Lê Thị Trang Trang 30/3 xxxxxxx268
173 Nguyễn Thị Huyền Trang Trang 03/4 xxxxxxx200
174 Lê Thu Trang Trang 05/4 xxxxxxx810
175 Đặng Trung Trung 08/3 xxxxxxx359
176 Trần Việt Trung Trung 29/3 xxxxxxx706 DNSE
177 Nguyễn Thành Trung Trung 05/4 xxxxxxx390
178 Phạm Phú Trường Trường 16/3 xxxxxxx368
179 Lê Thị Thảo Tú Tú 22/3 xxxxxxx682
180 Dương Thanh Tú Tú 28/3 xxxxxxx632
181 Tạ Tuấn Tú Tú 28/3 xxxxxxx032
182 Trần Lâm Tùng Tùng 13/3 xxxxxxx337
183 Hoàng Xuân Tùng Tùng 15/3 xxxxxxx572
184 Trần Thanh Tùng Tùng 30/3 xxxxxxx175
185 Vũ Thị Thanh Vân Vân 31/3 xxxxxxx098
186 Nguyễn Thị Viễn Viễn 04/4 xxxxxxx866
187 Võ Đức Việt Việt 07/3 xxxxxxx899
188 Lê Quốc Việt Việt 30/3 xxxxxxx158
189 Khổng Thị Hải Yến Yến 14/3 xxxxxxx269 ck SSI
190 Đào Thị Hải Yến Yến 04/4 xxxxxxx901


	Sheet1

